Ngày dạy:  /4/2023
TiÕt 146,147,148,149:
Văn bản :   NHỮNG NGÔI SAO XA XÔI
                                              (Trích )         - Lê Minh Khuê -
I. Môc tiªu:
1. Kiến thức: 
- Vẻ đẹp tâm hồn trong sáng, tính cách dũng cảm, hồn nhiên, trong cuộc sống chiến  đấu nhiều gian khổ, hi sinh nhưng vẫn lạc quan của những cô gái thanh niên xung phong trong truyện.
- Thành công trong việc miêu tả tâm lí nhân vật, lựa chọn ngôi kể, ngôn ngữ kể hấp dẫn.
- Tích hợp giáo dục quốc phòng an ninh: những tấm gương gan dạ, dũng cảm mưu trí sáng tạo của thanh niên xung phong.
2. Năng lực:
- Đọc- hiểu một văn bản tự sự sáng tác trong thời kì kháng chiến chống Mĩ cứu nước.
- Phân tích tác dụng của việc sử dụng ngôi kể thứ nhất xưng “tôi”.
- Cảm nhân vẻ đẹp hình tượng trong tác phẩm.
3. Phẩm chất: 
- Trân trọng vẻ đẹp của những cô gái thanh niên xung phong. Giáo dục lòng yêu nước của thế hệ trẻ.
II.Thiết bị dạy học và học liệu:	
-Tài liệu, các tư liệu về thanh niên xung phong,...phiếu học tập.
- Chuẩn bị theo sự  hướng dẫn.
III. Tiến trình hoạt động. 
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
- Ổn định tổ chức:
- Khởi động:
	- GV cho Hs xem, nghe video một đoạn bài hát “Cô gái mở đường”
- Hs cho biết bài hát viết về ai? Qua giai điệu và lời ca của bài hát em có cảm nhận gì?
- Hs suy nghĩ bày tỏ ý kiến
- GV đặt câu hỏi: Em đã được học những tác phẩm văn học nào viết về người chiến sĩ trong cuộc kháng chiến chống Mĩ? Theo em, phẩm chất và ý chí chiến đấu của họ có điểm gì chung và đáng trân trọng?
- HS trả lời
Gợi ý: Tác phẩm văn học đã học về người chiến sĩ trong cuộc kháng chiến chống Mĩ: Bài thơ về tiểu đội xe không kính.
Những điểm chung trong phẩm chất và ý chí chiến đấu của họ:
- Giàu lòng yêu nước
- Dũng cảm, kiên cường, bất khuất
- Lạc quan, , giàu ý chí và có tình đồng chí, đồng đội sâu sắc.

- Gv vào bài.
 Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, bên cạnh h/ảnh các anh bộ đội thì chúng ta cũng không thể không kể đến lực lượng t/niên xung phong, mà hầu hết ở đó là nữ. Các chị đã cống hiến tuổi t/xuân cho đất nước, đêm ngày giáp mặt với cái chết. Để hiểu rõ hơn c/sống và công việc thầm lặng ấy của họ chúng ta cùng tìm hiểu qua bài học hôm nay.
	

- Viết về những cô gái mở đường.
- Họ là những cô gái trẻ, công việc phá đá mở đường gian khổ, hiểm nguy nhưng các cô vẫn yêu công việc.


HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung  

	GV: Mời nhóm đã có sự chuẩn bị tốt nhất lên trình bày về tác giả.
- Mời nhóm khác nhận xét bổ sung.
GV đánh giá chốt ý. Bổ sung thêm:
* Giáo viên bổ sung (SGV Tr 123): Lê Minh Khuê từng là thanh niên xung phong trên những nẻo đường Trường Sơn trong thời kì chống Mĩ.Những truyện ngắn đầu tay của chị ra đời đầu những năm 70 của thế kỉ XX khi chị còn rất trẻ. Viết về cuộc đời của chính bản thân chị và đồng đội => Chị miêu tả tâm lí tinh tế, sắc sảo đặc biệt là tâm lí của những cô gái thanh niên xung phong. Được coi là bà “trùm truyện ngắn” ba lần đoạt giải của  Hội nhà văn Việt Nam .Truyện của bà được dịch và xuất bản ở Mĩ. Đức, Thụy Điển, Hàn quốc, Italia.

- Những ngôi sao xa xôi sáng tác trong hoàn cảnh  nào?
Bà viết với tâm trạng của người trong cuộc.
- Hs giới thiệu phần đã chuẩn bị ở nhà về lực lượng thanh niên xung phong trong kháng chiến chống Mĩ (Tích hợp giáo dục quốc phòng an ninh )
GV cung cấp cấp thêm : Ngã ba Đồng Lộc. Hang Tám Cô.
GV đọc mẫu, hướng dẫn  hs đọc:
 §äc to, râ rµng, giäng t©m t×nh, ph©n biÖt lêi kÓ vµ lêi tho¹i  gi÷a c¸c nh©n vËt.
- Giải thích các từ khó.
*Kể tóm tắt,
+ Truyện kể về 3 nữ TNXP: PĐ, Nho và chị Thao. Họ ở trong một hang dưới chân cao điểm trong một vùng trọng điểm trên tuyến đường Trường Sơn ,cuộc sống gian khổ khó khăn nhưng họ vui vẻ hồn nhiên, mơ mộng, yêu thương, gắn bó trong tình đồng đội.
+ Công việc : khi có bom nổ thì chạy lên, đo khối lượng đất lấp vào hố bom, đếm bom chưa nổ và nếu cần thì phá bom.
– Nhân vật Phương Định – nhân vật chính là cô gái giàu cảm xúc, mơ mộng.
 - Trong một lần phá bom, Nho bị thương, chị Thao và Phương Định đều lo lắng, chăm sóc tận tìnhcho Nho
- Cơn mưa đá bất ngờ xuất hiện khơi gợi trong tâm hồn PĐ những nhớ nhung, khao khát.
HS hoàn chỉnh phiếu học tập:
	Yêu cầu 
	Phương án trả lời

	Thể loại
	

	Phương thức biểu 
đạt
	

	Nhân vật chính
	

	Ngôi kể
	

	Tác dụng ngôi kể
	


Đại diện trình bày. Nhóm khác bổ sung
Gv chốt ý:
Ngôi kể thuËn lîi trong viÖc thÓ hiÖn tinh tÕ ®êi sèng néi t©m víi nhiÒu c¶m xóc Ên t­îng  håi t­ëng cña nh©n vËt, lµm hiÖn lªn vÎ ®Ñp trong s¸ng, hån nhiªn cña c« g¸i thanh niên xung phong..

Chia bố cục ? nêu nội dung ?




Nêu tình huống truyện ?





- Ba nữ thanh niên xung phong sống trong hoàn cảnh như thế nào?


* Nơi  tập trung nhất bom đạn và sự nguy hiểm, ác liệt.

- Công việc của họ là gì?
* Phơi mình ra giữa vùng trọng điểm bắn phá của giặc. Sau mỗi trận bom quan sát bom nổ và phá bom.

- Tính chất của công việc?
* Nguy hiÓm, ¸c liÖt. Những công việc ấy trở thành công việc thường ngày.
* Từ năm 1965 đến 1972, Mỹ đã huy động khoảng 733 nghìn chuyến máy bay, đánh phá khoảng 152 nghìn trận; ném xuống các tuyến đường Trường Sơn gần bốn triệu tấn bom đạn.







- Gi÷a 3 c« g¸i nµy cã nh÷ng ®iÓm chung nµo?










- Suy nghÜ cña em vÒ ®iÒu nµy?
* Đều là phẩm chất chung của của chiến sĩ thanh niên xung phong ở chiến trường.



- Thảo luận nhóm :  Vẻ đẹp riêng của ba cô gái.
-> Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung .
Gv đánh gíá, chốt ý:
* Chị Thao: chị cả, tổ trưởng tổ trinh sát, phân công nhiệm vụ rất quyết đoán, hành động gương mẫu lao mình lên phía trước khi phá bom. Lo lắng bối rối khi Nho bị thương

* Nho: là em út. Thánh thiện đáng yêu như que kem trắng, tính tình hồn nhiên như trẻ con: đòi ăn kẹo, thích ăn kẹo
Trong chiến đấu dũng cảm, có tinh thần trách nhiệm 

* Ph­¬ng ĐÞnh: Nh¹y c¶m, hån nhiªn, thÝch m¬ méng, hay sèng víi nh÷ng kû niÖm cña tuæi th¬. 

Nhận xét chung về nghệ thuật miêu tả ba nữ thanh niên xung phong?
->Với cảm hứng lãng mạn và bút pháp lý tưởng hóa, Lê Minh Khuê đã khắc họa chân thực tự nhiên hình ảnh ba nữ thanh niên xung phong. Họ có sự kết hợp hài hòa giữa cái chung với cái riêng, giữa sự bình dị nữ tính trong đời sống hàng ngày với sự anh hùng gan dạ trong chiến đấu. Họ tiêu biểu cho thế hệ trẻ thời chống Mĩ cứu nước.

? Có ý kiến cho rằng: Họ là những cô gái trẻ, cá tính và h/c riêng không giống nhau, nhưng khi đã ở chung chiến trường ta mới nhận thấy hết vẻ đẹp của họ, em có đồng ý không ?
+ Đồng ý, vì chỉ có trong hoàn cảnh hiểm nguy có thể hi sinh đến tính mạng, song các cô gái vẫn bất chấp hiểm nguy để hoàn thành nhiệm vụ. Chiến tranh làm cho họ dày dạn và cứng cỏi hơn, nhưng ko làm mất đi nét hồn nhiên, trong sáng của tuổi trẻ. Đó là vẻ đẹp của dân tộc Việt Nam nói chung và cũng là vẻ đẹp riêng của người phụ nữ trong công cuộc chiến đấu  bảo vệ đất nước.
? Qua cách kể trên, em hiểu gì về thế hệ thanh niên trên tuyến đường Trường Sơn thời chống Mỹ ?
? Truyện được đặt tên là "Những ngôi sao xa xôi". Em hiểu gì về nhan đề của văn bản ? H khá giỏi
+ Tiêu đề mang ý nghĩa ẩn dụ: Nói về những cô gái thanh niên xung phong hồn nhiên trong sáng, dũng cảm trong cuộc chiến đấu chống đế quốc Mĩ trên tuyến đường Trường Sơn. Trong truyện là Phương Định, Thao, Nho.




* Giáo viên: Mỗi người có cá tính khác nhau sẽ làm câu chyện sinh động và hấp dẫn hơn. Họ bổ sung sự phong phú, tươi trẻ, hồn nhiên của những cô gái thanh niên xung phong có lòng dũng cảm, không quản khó khăn nguy hiểm, sẵn sàng hi sinh vì nhiệm vụ.
? Hình ảnh của họ gợi cho chúng ta nhớ và tự hào về những nữ thanh niên xung phong thời kì đó. Em có biết họ được ghi chung 1 địa chỉ trong  bộ phim nổi tiếng. Đó là bộ phim nào ? 
? Em biết gì về những cô gái này ?
+ Bộ phim Ngã Ba Đồng Lộc
+ 10 cô gái ở Ngã Ba Đồng Lộc hi sinh anh dũng khi tuổi đời còn rất trẻ tuổi từ 18-24 thuộc tiểu đội 4- đại đội 552, do Võ Thị Tần làm tiểu đội trưởng. Cả 10 cô cùng hi sinh vào lúc 16h ngày 24-7-1968( Mậu Thân)
 * Giáo viên “ Những ngôi sao xa xôi” viết về đề tài chiến tranh, tất nhiên là nói về bom đạn, chiến đấu, hi sinh gian khổ của những giây phút bình yên là nơi trú chân cho những cảm xúc, suy nghĩ của nhân vật làm nên vẻ đẹp của tâm hồn con người, nhất là hình ảnh người phụ nữ trong chiến tranh: yêu đời, dễ rung cảm, lắm ước mơ, rất dễ vui đùa mà cũng dễ trầm tư, thích cái đẹp và làm đẹp cuộc sống của họ, nhưng thật dũng cảm, gan dạ, anh hùng.
* Nhưng không dừng lại ở việc  nêu lên những nét đẹp  nét đẹp ở các nhân vật mà còn tập trung đi sâu vào việc miêu tả tâm lí nhân vật Phương Định trong một lần phá bom. Để hiểu ....giờ sau tìm hiểu tiếp.
- T×m nh÷ng chi tiÕt giíi thiÖu vÒ Phương §Þnh?
* Những kỉ niệm luôn sống lại trong cô ngay giữa chiến trường. Nó vừa là niềm khao khát, vừa làm dịu mát tâm hồn trong hoàn cảnh căng thẳng, khốc liệt của chiến trường. 
- Phương Định kh«ng mÊt ®i sù hån nhiªn, trong sáng, những mơ ước về tương lai. T×m chi tiÕt chứng minh điều đó?
* Hån nhiªn, hay m¬ méng, thÝch h¸t :
T«i mª h¸t...bÞa ra lêi mµ h¸t...thÝch ngåi bã gèi m¬ mµng; Nh¹y c¶m, quan t©m ®Õn h×nh thøc cña m×nh T«i lµ mét c« g¸i kh¸..., thÝch ng¾m m¾t m×nh trong g­¬ng... Điều đó làm cô thấy vui và tự hào. Cô có cái vẻ kiêu kì đáng yêu đầy nữ tính. Dưới cơn mưa đá, cô vui thích cuống cuồng, say sưa tận hưởng hồn nhiên như chưa hề nghe thấy tiếng bon rơi đạn nổ.
- §èi víi ®ång ®éi, cô có thái độ ntn?
- DiÔn biÕn t©m lÝ cña Ph­¬ng §Þnh trong lÇn kh¸m ph¸ bom næ chËm ®­îc t¶ nh­ thÕ nµo? 
+ Đầu tiên là cảm giác vắng lặng đến phát sợ, khói đen vật vờ.
+ Phương Định không sợ nữa mà đã dũng cảm, và lòng dũng cảm của cô như được kích thích bởi sự tự trọng nên: "Tôi không đi khom, các anh ấy không thích cái kiểu đi khom khi có thể cứ đàng hoàng mà bước tới"..
+ Tôi đến gần quả bom. Cảm thấy… tôi không sợ nữa.
? Qua đó chúng ta thấy diễn biến tâm lí của nhân vật Phương Định thể hiện như thế nào ?
* Giáo viên: Lúc ở bên quả bom, kề sát với cái chết im lìm và bất ngờ, cảm giác gì đã đến với Phương Định qua chi tiết:"Thỉnh thoảng lưỡi xẻng chạm vào quả bom. Một tiếng động sắc đến gai người cứa vào da thịt tôi. Tôi rùng mình và bỗng thấy tại sao mình làm quá chậm. Nhanh lên một tí! Vỏ qủa bom nóng. Một dấu hiệu chẳng lành.
 -> Cảm giác của con người cũng trở nên sắc gọn.
? Qua phân tích trên, em có nhận xét gì về ngòi bút miêu tả tâm lí nhân vật Phương Định qua lần phá bom ? H khá giỏi
* Giáo viên: Đó là diễn biến tâm lí rất chân thực mà phải là người trong cuộc mới có thể tả được như vậy. Hay nói cách khác: Những cảm giác tinh tế trên đây không chỉ là sự nhạy cảm  vốn có mà còn là sự tích luỹ kinh nghiệm sau nhiều lần phá bom ở tuyến lửa->  Thế giới tâm hồn của Phương Định thật phong phú, trong sáng nhưng không phức tạp, không thấy những băn khoăn, day dứt, trăn trở trong ý nghĩ và tình cảm của cô gái khi phải sống và chiến đấu trong thời gian dài trong hoàn cảnh khắc nghiệt, hiểm nguy.
? Tâm trạng của Phương Định khi cơn mưa đá bất ngờ ập đến ?
+ Kêu lên, chạy ra ngoài hứng mưa đá với vẻ hớn hở
+ Những lúc như thế nỗi nhớ Hà Nội lại ùa về, tràn ngập tâm hồn cô gái, khiến cô bâng khuâng, nuối tiếc khi cơn mưa rừng chợt đến, chợt đi.
- Suy nghĩ của em về Phương Định ? Về ba nữ thanh niên xung phong ?
* Tr©n träng, mÕn mé kh©m phôc vÒ sù dòng c¶m, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, hoµn thµnh nhiÖm vô trong ®iÒu kiÖn chiÕn ®Êu gian khæ, ¸c liÖt.
§Òu lµ h×nh ¶nh ®Ñp vÒ nh÷ng c« g¸i TNXP cã t©m hån ®Ñp, tÝnh c¸ch trong s¸ng trÎ trung, n÷ tÝnh võa rÊt dòng c¶m kiªn c­êng .Tiªu biÓu cho thÕ hÖ ViÖt Nam thêi chèng MÜ

- Em cã nhËn xÐt g× vÒ ng«n ng÷ giäng ®iÖu trong truyÖn?

- Kh¸i qu¸t nội dung t¸c phÈm?

Hs thảo luận nhóm : .Vì sao đặt tên truyện là Những ngôi sao xa xôi
- Nhan đề thoạt đầu, có vẻ như không có gì thật gắn bó với nội dung của truyện. Và chỉ gần đến cuối câu chuyện,  hình ảnh những ngôi sao mới xuất hiện trong những cảm xúc hồn nhiên, mơ mộng của Phương Định. 
Lê Minh Khuê đặt tên cho tác phẩm như vậy chính là ngầm so sánh vẻ đẹp của những cô gái thanh niên xung phong với những ngôi sao xa xôi. Vẻ đẹp của họ không phô trương mà phải chăm chú mới nhìn thấy được, mới cảm nhận được.
	I. §äc – T×m hiÓu chung.
1. T¸c gi¶ :
+ Lê Minh Khuê sinh năm 1949 quê ở Tĩnh Gia, Thanh Hoá.
+ Là cây bút nữ chuyên viết về truyện ngắn
+ Trong kháng chiến chống Mĩ, gia nhập t/niên x/phong và bắt đầu viết văn từ 1970.
+ Ngòi bút miêu tả tâm lí tinh tế, đặc sắc, đặc biệt là tâm lí nhân vật phụ nữ
– Trước 1975: Viết về cuộc sống chiền đấu của thanh niên xung phong và bộ đội trên tuyến đường Trường Sơn.

2. Tác phẩm: Viết năm 1971 – lúc cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước đang diễn ra ác liệt.





3. §äc, tóm tắt, tìm hiểu chú thích từ ngữ.





















- Thể loại: Truyện ngắn.
- Phương thức biểu đạt: Tự sự xen miêu tả và biểu cảm.
- Nhân vËt chÝnh:  Ph­¬ng §Þnh.
- Ng«i kÓ:  thứ nhất.







4. Bố cục: 3 phần .
 +Từ đầu đến “điện thoại trong hang”: Hoàn cảnh sống chiến đấu.
+  tiếp -> đến “tự bịa ra nữa”: Một lần phá bom – Nho bị thương cả tổ chăm sóc Nho.
 + Phần còn lại: Cảm xúc của Phương Định sau cơn mưa đá.
*Tình huống: Tổ trinh sát mặt đường trong một lần phá bom.
II.Đọc – Tìm hiểu chi tiết : 
1. Vẻ đẹp của ba nữ thanh niên xung phong:
 a. Hoµn c¶nh sèng, chiÕn ®Êu: 
-  Sống trong một cái hang dưới chân cao điểm giữa vùng trọng điểm của tuyến đường Trường Sơn.
- C«ng viÖc: 
+ Ch¹y trªn cao ®iÓm giữa ban ngµy.
+ Đo khèi l­îng ®Êt lÊp hè bom, ®Õm bom ch­a næ, nÕu cÇn th× ph¸ bom
- Mỗi lần phá bom là mỗi lần đối mặt với thần chết: thần kinh căng như chão, tim đập không nhịp điệu… xong việc, quay lại nhìn đoạn đường 1 lần nữa rồi chạy về hang.
-> Phải mạo hiểm, luôn căng thẳng thần kinh, đòi hỏi sự dũng cảm và bình tĩnh hết sức. 
-> Hiện thực chiến tranh khốc liệt trong thời kì kháng chiến chống Mĩ cứu nước ở một trọng điểm giao thông
b. Vẻ đẹp chung của ba cô gái:
+ Có lòng yêu nước và lý tưởng sống cao đẹp: sẵn sàng xa gia đình, tình nguyện vào chiến trường.
+ Cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao, dòng c¶m, kiên cường kh«ng sî hy sinh. 
+ T×nh ®ång ®éi g¾n bã keo s¬n: quan tâm chăm sóc thấu hiểu nhau như người thân.
+ Tâm hồn trẻ trung sôi nổi lãng mạn: DÔ xóc c¶m, nhiÒu méng m¬, dÔ vui, dÔ buån, thÝch lµm ®Ñp cho cuộc sống, lạc quan yêu đời

c. Vẻ đẹp riêng của ba cô gái
* Chị Thao:
- Bình tĩnh lì lợm trước khó khăn.
- Cương quyết táo bạo đầy mạnh mẽ trong công việc.
- Nữ tính đáng yêu trong cuộc sống thường ngày: sợ máu và vắt.
- Tõng tr¶i h¬n, dù tÝnh t­¬ng lai thiÕt thùc h¬n.
* Nho:
- Trong cuộc sống: Thánh thiện đáng yêu, hồn nhiên như trẻ con.
- Trong chiến đấu: dũng cảm, có tinh thần trách nhiệm cao. Bị thương không hề rên la mà bình tĩnh trấn an đồng đội,  không muốn mọi người lo lắng cho mình.
* Phương Định:
Là nhân vật chính , nhạy cảm lãng mạn mộng mơ hay sống víi nh÷ng kû niÖm về gia đình và thành phố quê hương.






























Ý nghĩa nhan đề: “Những ngôi sao xa xôi”
– “Những ngôi sao xa xôi” là một nhan đề hay, vừa có ý nghĩa cụ thể, vừa có ý nghĩa ẩn dụ mang tính biểu tượng.
– Trước hết, đó là hình ảnh những ngôi sao trên bầu trời thành phố, những ngôi sao trong những câu chuyện cổ tích, xuất hiện trong dòng hồi tưởng của nhân vật Phương Định.
– Thứ hai, những ngôi sao ở đây còn mang ý nghĩa ẩn dụ, biểu tượng cho vẻ đẹp anh hùng, tâm hồn trong sáng, lãng mạn của những cô gái thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn thời kỳ kháng chiến chống Mĩ. Họ sẽ mãi là những ngôi sao tỏa sáng, lấp lánh, xa xôi mà gần gũi trong lòng yêu thương, cảm phục của mọi người, mọi thời đại.































2. Vẻ đẹp của nh©n vËt Ph­¬ng §Þnh :
- Lµ c« g¸i Hµ Néi, cã mét thêi häc sinh hån nhiªn, v« t­ bªn mÑ, lu«n sèng víi nh÷ng kỉ niÖm häc trß vµ gia ®×nh.

- Vµo chiến tr­êng ®­îc 3 n¨m, quen víi nh÷ng thö th¸ch nguy hiÓm, hµng ngµy gi¸p mÆt víi c¸i chÕt nhưng kh«ng mÊt ®i sù hån nhiªn, trong sáng, những mơ ước về tương lai.












-  Yªu mÕn ®ång ®éi, c¶m phôc nh÷ng chiÕn sÜ mµ c« ®· gÆp trªn mÆt trËn.
* Tâm trạng khi phá bom:
+ Lúc đầu: hồi hộp, hơi sợ
+ Sau: Không sợ nữa-> bình tĩnh thực hiện nhiệm vụ
+ Cảm giác lúc chạm vào quả bom: Rùng mình
+ Cảm giác lúc chờ quả bom nổ: lo lắng, căng thẳng khi chờ bom nổ, vẫn nghĩ đến cái chết dù mờ nhạt -> dũng cảm, gan dạ, có trách nhiệm cao trong công việc.
=> Nghệ thuật miêu tả tâm lí tinh tế, sinh động, rất thật.
->  Mét n÷ thanh niªn xung phong hån nhiªn yªu ®êi ®Çy c¸ tÝnh nh­ng còng rÊt dòng c¶m vµ tự tin. 
 
















* Tâm trạng của Phương Định khi cơn mưa đá bất ngờ ập đến:
+ Vui mừng, phấn khởi, bâng khuâng, tiếc nuối, hồi tưởng về tuổi học trò ở Hà nội.
-> Trẻ trung,  mơ mộng.

=> Vẻ đẹp tâm hồn của một cô gái Hà Nội: Duyên dáng, tâm hồn trẻ trung, lãng mạn, dũng cảm và gắn bó, có  tinh thần đồng đội.





III. Tæng kÕt :
1. Nghệ thuật: Ng«i kÓ phï hîp mang tÝnh chÊt ghi chÐp. C©u v¨n ng¾n tù nhiªn gîi kh«ng khÝ chiÕn tranh. 
2. Nội dung: T©m hån trong s¸ng, tinh thÇn l¹c quan dòng c¶m cña thÕ hÖ trÎ Việt Nam trong thêi kú kh¸ng chiÕn chèng MÜ.




HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
              
	Gv nêu yêu cầu:
 Câu 1: 
    Trong Những ngôi sao xa xôi, Lê Minh Khuê  viết: Chúng tôi có ba người. Ba cô gái. Chúng tôi ở trong một cái hang dưới chân cao điểm.
a. Ba cô gái được giới thiệu trong câu văn trên là ai, làm công việc gì?
b.  Viết đoạn văn khoảng 12 câu theo cách diễn dịch cảm nhận về vẻ đẹp của ba cô gái đó. Trong đoạn có phép nối, khởi ngữ.
GV hướng dẫn HS trả lời câu hỏi.












Câu 2:              
Trong Những ngôi sao xa xôi, Lê Minh Khuê viết:
    Tôi thích nhiều bài. Những bài hành khúc bộ đội hay hát trên những ngả đường mặt trận. Tôi thích dân ca quan họ mền mại dịu dàng. Thích Ca-chiu –sa của Hồng quân Liên Xô. Thích ngồi bó gối mơ màng: “Về đây khi mái tóc còn xanh xanh…”. Đó là dân ca Ý trữ tình giàu có, phải lấy giọng thật trầm. Thích nhiều. Nhưng tôi không muốn hát lúc này.”
1. Nhân vật ‘‘tôi’’ ở đây là ai? Mặc dù thích nhiều bài hát nhưng tại sao ‘‘tôi lại không muốn hát lúc này’’ ?
2. Xác định một câu có lời dẫn trực tiếp và một câu rút gọn trong đoạn trích trên.
3. Viết đoạn văn diễn dịch khoảng 12 câu làm rõ vẻ đẹp tâm hồn trong sáng , mơ mộng , lạc quan , yêu đời của nhân vật ‘‘ Tôi’’ trong tác phẩm ‘‘Những ngôi sao xa xôi’’.Trong đoạn có sử dụng thành phần phụ chú và phép nối
GV hướng dẫn HS trả lời câu hỏi.
	Câu 1: 
a. Ba cô gái: Nho, Thao, Phương Định.
- Công việc:  Ch¹y trªn cao ®iÓm giữa ban ngµy. Đo khèi l­îng ®Êt lÊp hè bom, ®Õm bom ch­a næ, nÕu cÇn th× ph¸ bom.
b.   
* Về nội dung: Ba cô gái là dại diện tiêu biểu cho vẻ đẹp của thế hệ trẻ thời chống Mĩ với những nét đẹp chung và nét riêng.
- Nét chung: Họ mang phẩm chất của người chiến sĩ anh hùng : có tinh thần trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ, dũng cảm, có tình đồng chí đồng đội gắn bó
Họ còn có những nét tính cách đáng yêu của những  cô gái trẻ : dễ cảm xúc, nhiều mơ ước, hay mơ mộng, lạc quan
- Mỗi người có nét cá tính riêng:
+ Nho : Trong sáng, thánh thiện đáng yêu, hồn nhiên nhưng  chiến đấu dũng cảm. + Phương Định: nhạy cảm lãng mạn mộng mơ hay sống víi nh÷ng kû niÖm về gia đình và thành phố quê hương
+ Chị Thao: người chỉ huy kiên cường nhưng  không thiếu những khát khao rung động của tuổi trẻ.
- Nghệ thuật khắc họa nhân vật,cảm hứng lãng mạn,  bút pháp lý tưởng hóa
* Về hình thức : viết đúng kiểu đoạn, yêu cầu Tiếng Việt, đủ dung lượng
Câu 2: 
Gợi ý: 
1. Nhân vật tôi là Phương Định, Phương Định không muốn hát lúc này vi đang lo lắng cho Nho bị thương.
2. Câu có lời dẫn trực tiếp: Thích ngồi bó gối mơ màng: “Về đây khi mái tóc còn xanh xanh…”.
- Câu rút gọn: Thích nhiều.
3.
* Về nội dung : làm rõ vẻ đẹp tâm hồn trong sáng mơ mộng lạc quan yêu đời của nhân vật tôi.
- Hoàn cảnh sống đầy gian khổ, khắc nghiệt những tôi vẫn giữ được tâm hồn trong sáng mơ mộng lạc quan yêu đời.
- Tâm hồn trong sáng mơ mộng lạc quan yêu đời được khắc họa sinh động qua các chi tiết ; nhạy cảm, thích hát, hay ngồi bó gối mơ màng, hay sống với những kỉ niệm về thành phố quê hương, gặp cơn mưa đá...
- Điều đó giúp cho nhân vật tôi sức mạnh niềm tin để vượt qua gian khó.
- Nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật, ngôn ngữ sinh động tự nhiên
* Về hình thức : viết đúng kiểu đoạn, yêu cầu Tiếng Việt, đủ dung lượng




HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG .
Câu 1.  Đọc truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi, em có suy nghĩ gì về tuổi trẻ Việt Nam trong kháng chiến chống Mĩ?
Câu 2:  Ba cô gái với những tính cách khác nhau nhưng đều có phẩm chất chung đáng quý nào  ? Em cảm nhận gì về tình cảm của 3 nhân vật nữ thanh niên xung phong trong đoạn trích cũng như hình ảnh của những cô thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn thời chống Mĩ ? 
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ.
Bài đã học:
         -Hoàn chỉnh đoạn văn cảm nhận về vẻ đẹp của nhân vật tôi
Bài sắp học:
              - Chuẩn bị trước bài:Ôn tập truyện
            + Chú ý: Đọc kĩ văn bản và trả lời các câu hỏi trong SGK.
-------------------------------------------------------
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